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LỊCH BÁO GIẢNG

***********

HỌC KỲ I

TUẦN 18: Từ 2/1/2023 đến 6 /1 /2023
Cách ngôn:    Mua danh ba vạn , bán danh ba đồng
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Thứ 2 ngày 2 / 1 /2023
TUẦN 18         
Tiếng Việt :                          ÔN CUỐI HỌC KÌ I
                                                         ( Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Lập được bảng thống kê các bài Tập đọc trong chủ điểm Giữ lấy màu xanh theo yêu cầu của BT2 .

- Biết nhận xét về nhân vật trong bài đọc theo yêu cầu của BT3 .

- Đọc trôi chảy , lưu loát bài tập đọc đã học ; tốc độ khoảng 110 tiếng/ phút ; biết đọc diễn cảm đoạn thơ , đoạn văn ; thuộc 2-3 bài thơ , đoạn văn dễ nhớ ; hiểu nội dung chính , ý nghĩa cơ bản của bài thơ , bài văn .

- HSNK đọc diễn cảm bài thơ, bài văn; nhận biết được một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong bài . 
2. Phẩm chất, năng lực: 

- Yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng Tiếng Việt.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

  - Giáo viên: Sách giáo khoa, bảng phụ; phiếu ghi tên các bài tập đọc 

- Học sinh: Sách giáo khoa 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5 phút)

- Cho HS chơi trò chơi"Truyền điện": Kể tên các bài tập đọc đã học trong chương trình.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành (32 ph)
a/ Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.

GV gọi  HS lên bốc thăm bài đọc.

GV kiểm tra ¼ số HS trong lớp.

GV nhận xét
b/Thực hành 

Bài 2: Lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ đề Giữ lấy màu xanh.
Cử vài nhóm nhanh nhất lên trình bày .
GV nhận xét, bổ sung.

Bài 3: 

GV cho HS viết nhận xét của mình vào vở. 
Gọi 1 số HS đọc bài .
*Củng cố, dặn dò(2 ph) 

- Em biết nhân vật nhỏ tuổi dũng cảm nào khác không ? Hãy kể về nhân vật đó.
- Nhận xét tiết học.


	- HS chơi trò chơi

- Bốc thăm  chọn bài đọc và đọc trả lời câu hỏi .
- Hoạt động nhóm: Lập bảng thống kê các bài đã học

Tên bài

Tác giả

Thể loại

Chuyện một khu vườn nhỏ
Vân Long
Văn
Mùa thảo quả
Ma Văn Kháng
Văn
Hành trình của bầy ong
Nguyễn Đức Mậu
Thơ
……

…..

…..

Đại diện nhóm trình bày, nhận xét bổ sung

- HS viết nhận xét của mình về bạn nhỏ( Truyện người gác rừng tí hon ) , nêu dẫn chứng .
Làm bài vào vở .
+ Nhận xét: Bạn nhỏ là một người yêu rừng. Bạn  là người thông minh, dũng cảm.

+ Dẫn chứng: Phát hiện ra những dấu chân người lớn , Em lần theo dấu chân. Chạy theo đường tắt gọi điện thoại cho các chú công an. Chờ các chú công an đến bắt bọn trộm gỗ.

- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 18

Toán:                   Tiết 86            DIỆN TÍCH HÌNH TAM GIÁC
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 
- Biết tính diện tích hình tam giác .

- Bài tập cần làm:  bài 1. HS năng khiếu làm BT2 .
- Rèn kĩ năng tính diện tích hình tam giác.
2. Phẩm chất, năng lực: 

- Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực trong học tập, yêu thích môn học

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực tính toán.( Bài 1,2 )

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Sách giáo khoa; bảng phụ; 2 hình tam giác bằng nhau
 - Học sinh: Sách giáo khoa, vở, 2 hình tam giác bằng nhau.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(4 phút)

- Cho HS thi nêu nhanh đặc điểm của hình tam giác.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Khám phá:  ( 18 ph)
a) Cắt hình tam giác
- Vẽ 2 hình tam giác lên bảng ( bằng nhau)

- HD HS lấy một trong hai hình tam giác bằng nhau, vẽ một đường cao lên hình tam giác đó, sau đó cắt theo đường cao, được hai mảnh tam giác ghi 1và 2.

b) Ghép thành hình chữ nhật
- Ghép hai mảnh 1 và 2 vào hình tam giác còn lại để thành hình chữ nhật ABCD

 Sau đó hướng dẫn vẽ đường cao EH
c) So sánh, đối chiếu các yếu tố hình học trong hình vừa ghép.

- Cho biết hình chữ nhật ABCD có chiều dài DC như thế nào với độ dài đáy DC của hình tam giác EDC, chiều rộng AD như thế nào với chiều cao AH , từ đó rút ra kết luận

d/ Hình thành quy tắc, công thức
- Y/c HS nêu lại cách tính diện tích Hình chữ nhật từ đó suy ra cách tính diện tích hình tam giác .

- Y/c HS nêu quy tắc và ghi công thức    ( như SGK )

3. Luyện tập, thực hành ( 14 ph)

Bài 1: - Đọc đề .

- Nêu yêu cầu đề .

- HD áp dụng quy tắc tính diện tích hình tam giác

Bài 2:   ( HS năng khiếu)

a) Đổi đơn vị đo để độ dài đáy và chiều cao có cùng đơn vị đo, sau đó tính diện tích hình tam giác.

4. Vận dụng( 2 phút )

- Tính diện tích hình tam giác có độ dài đáy là 7cm và chiều cao là 4cm 

-  Nêu  quy tắc và công thức tính diện tích hình tam giác.

- Nhận xét tiết học 


	- HS thi nêu
- Mỗi em có hai hình tam giác bằng giấy đã chuẩn bị, thực hiện cắt và ghép  theo HD của GV    

         A           E                      B         


         D           H                      C

- Chiều dài DC của hình chữ nhật = độ dài đáy DC của Hình tam giác, chiều rộng AD của hình chữ nhật = chiều cao EH của Hình tam giác

- Vậy diện tích Hình chữ nhật ABCD gấp 2 lần diện tích hình tam giác EDC

- Diện tích Hình chữ nhật ABCD là:

            DC x AD = DC x EH

Vậy diện tích hình tam giác EDC là: 

                   DC x EH

                         2

-     S =  a x  h    hoặc  S = a x h : 2
                 2    

 ( S là diện tích, a là độ dài đáy, h là chiều cao )

- Đọc đề .

- Tính diện tích hình tam giác có đáy và chiều cao 

- Làm vở .

a) 8 x 6 : 2 = 24 ( cm2 )

b) 2,3  x  1,2 : 2 = 1,38 ( dm2)

-  Đọc đề và làm bài .

a) 5m = 50 dm ;  hoặc 24dm = 2,4 m

         50 x 24 : 2 = 600 (dm2)

 hoặc 5 x 2,4 :  2  = 6      (m2)

b) 42,5  x  5,2  : 2 = 110,5 (m2 )

- HS làm bảng con

- HS nêu       
[image: image1.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image2.wmf]

 EMBED Equation.3 [image: image3.wmf]


IV . ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 18   
Tiếng Việt :                              ÔN CUỐI HỌC KÌ I
( Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Lập được bảng thống kê các bài tập đọc trong chủ điểm Vì hạnh phúc con người theo yêu cầu của BT2 .

- Biết trình bày  cảm nhận về cái hay của một số câu thơ theo yêu cầu của BT3 .

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1 .

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, yêu thích môn học.

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

  - Giáo viên: + Phiếu viết tên các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học

                      + Bảng nhóm kẻ theo mẫu SGK

  - Học sinh: Sách giáo khoa 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(3 phút)

- Cho HS hát 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành (34 ph)
a/ Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.
GV gọi  HS lên bốc thăm bài đọc.

GV kiểm tra ¼ số HS trong lớp.

GV nhận xét 
b/ Luyện tập:

Bài 2: Lập bảng thống kê các bài tập đọc thuộc chủ đề: Vì hạnh phúc con người
GV cho HS sử dụng phiếu học tập nhóm để thống kê.

- Cử vài nhóm trình bày trước lớp.

GV nhận xét, bổ sung.

Bài 3: Trong hai bài thơ ở chủ điểm Vì hạnh phúc con người , em thích câu thơ nào nhất, trình bày cái hay của những câu thơ ấy.
*Củng cố, dặn dò(1 ph) 

- Dặn HS về tiếp tục luyện đọc .

- GV nhận xét tiết học.
	- HS hát

- Bốc thăm  chọn bài đọc.

- Cá nhân đọc bài  và  trả lời câu hỏi .

- Đọc, nêu yêu cầu đề

- Hoạt động nhóm: Lập bảng thống kê các bài đã học

Tên bài

Tác giả

Thể loại

Chuỗi ngọc lam
Phun-tơn O-xlơ
Văn
Hạt gạo làng ta

Trần Đăng Khoa

Thơ

….

…

…

- Đại diện nhóm trình bày, nhận xét bổ sung

- Đọc, nêu yêu cầu đề

Làm bài và trình bày miệng trước lớp.

+ Hạt gạo làng ta:
Hạt gạo làng ta …… đắng cay : Tác giả giới thiệu sự ra đời của hạt gạo ... hạt gạo còn chứa đựng cả công sức lao động vất vả của người dân .

+ Về ngôi nhà đang xây

Ngôi nhà tựa vào … nồng hăng : Đó là những hình ảnh nhân hóa làm cho ngôi nhà được miêu tả sống động , gần gũi với con người .

- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Thứ 3 ngày 3/ 12/ 2023

TUẦN 18

Toán:      Tiết 87:                                   LUYỆN TẬP
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức, kĩ năng: Biết :
 - Tính diện tích hình tam giác. 
 - Tính diện tích hình tam giác vuông biết độ dài hai cạnh góc vuông .

- Bài tập cần làm: bài 1, 2,3. HS năng khiếu làm BT4
Rèn kĩ năng tính diện tích của hình tam giác thường và tam giác vuông.

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Cẩn thận, tỉ mỉ khi làm bài.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực tính toán. ( Bài 1,2, 3, 4 )

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên:sách giáo khoa, bảng phụ

- Học sinh: Sách giáo khoa,vở viết, bảng con

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(4 phút)
- Cho HS thi nêu các tính diện tích hình tam giác và giải bài tập sau:
   Tính diện tích hình tam giác có: độ dài đáy là 42,5 m và chiều cao là 5,2 m .

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài
2. Luyện tập, thực hành ( 33 ph)

Bài 1: - Cho HS đọc đề .

- Nêu yêu cầu đề .

- Cho HS làm bảng con .

-  HS nêu lại quy tắc và công thức tính diện  tích hình tam giác.

Bài 2: - Cho HS đọc đề .

- HD HS quan sát từng hình tam giác vuông rồi chỉ ra đáy và đường cao tương ứng

Bài 3: - Cho HS đọc đề .

- HD HS quan sát hình tam giác vuông ở bài a và b như tam giác ABC coi độ dài BC là độ dài đáy thì độ dài AB là chiều cao tương ứng

Diện tích hình tam giác = (BC x AB) : 2

- Cho HS nhận xét và rút ra cách tính diện tích hình tam giác vuông.

- Cho HS làm bài .

Bài 4:  ( HS năng khiếu)

- HD HS đo độ dài rồi tính diện tích theo y/c của đề toán

3. Vận dụng( 3 phút )

- Cho HS tính diện tích của hình tam giác có độ dài đáy là 18dm, chiều cao 3,5m.
-  Nêu lại cách tính diện tích hình tam giác vuông

- Nhận xét tiết học .

- Tiết sau:  Luyện tập chung
                             
	- HS thi nêu và giải bài tập

- Đọc đề 

- Tính S , có độ dài đáy a và chiều cao h 

- Bảng con
a) 30,5  x  12  : 2 = 183 ( dm2 )

b) 16 dm = 1,6 m; 

1,6  x  5,3  : 2  = 4,24 ( m2)

- Đọc đề 

- Nêu miệng

- Hình tam giác vuông ABC coi AC là đáy thì AB là đường cao ngược lại coi AB là đáy thì AC là đường cao (tương tự  hình tam giác EDG)

- Đọc đề và nêu y/c 

- Ta lấy tích độ dài hai cạnh góc vuông chia cho 2 . 

- Làm vở 

a) Diện tích hình tam giác vuông ABC 

                     4 x 3  : 2 = 6 ( cm2 ) 

b) Diện tích hình tam giác vuông DEG

                    5 x 3 : 2  =  7,5 ( cm2 )

- Đọc đề và làm bài .

 Ví dụ: b) MN = QP = 4cm;  MQ = NP = 3cm

                 ME = 1 cm;    EN = 3cm

  Diện tích hình chữ nhật MNPQ là:

              4  x 3  = 12 ( cm2 )

  Diện tích hình tam giác MQE là :

              3  x 1  : 2 = 1,5 ( cm2 )

  Diện tích hình tam giác NEPlà :

             3  x 3  : 2 = 4,5 ( cm2 )

 Tổng diện tích  hình tam giác MQE và diện tích tam giác NEP là:

            1,5  + 4,5  = 6  ( cm2 ) 

  Diện tích hình tam giác EQP là :

             12  - 6  = 6  ( cm2 )

             Đáp số: 6 cm2 ; 6 cm2 

- HS làm bảng con

- HS nêu


IV . ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 18       
Tiếng Việt :                               ÔN CUỐI HỌC KÌ I
( Tiết 3)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1 .

- Lập được bảng tổng kết vốn từ về môi trường.
- HSNK nhận biết một số biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong các bài thơ, bài văn. 

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, yêu thích môn học.

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

          - Giáo viên: Sách giáo khoa, Phiếu viết tên các bài tập đọc, học thuộc lòng đã học, Bảng nhóm kẻ theo mẫu SGK


- Học sinh: Sách giáo khoa 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(3 phút)

- Cho HS thi kể tên các bài tập đọc thuộc chủ đề: Giữ lấy màu xanh
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành (34 ph)
a/ Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.

GV gọi tên HS lên bốc thăm bài đọc.

GV kiểm tra ¼ số học sinh trong lớp.

GV nhận xét 
b/ Luyện tập: 

Bài 2: Điền từ ngữ em biết  vào bảng Tổng kết vốn từ về môi trường 
Giải thích nghĩa các từ: 

+ sinh quyển: môi trường động thực vật

+ thuỷ quyển: môi trường nước

+ khí quyển : môi trường không khí.

- Tổng kết và chấm chọn nhóm thắng cuộc.

- Yêu cầu HS đặt câu hoặc viết đoạn văn ngắn nói về bảo vệ môi trường.

*Củng cố, dặn dò(2 ph) 

- Yêu cầu HS về nhà ôn lại từ ngữ đã học .

- GV nhận xét tiết học.


	- HS thi kể
-  Bốc thăm  chọn bài đọc.

- Cá nhân đọc bài và trả lời câu hỏi 
- Đọc, nêu yêu cầu đề 
- Tổ chức trò chơi Ai nhanh hơn 

Sinh quyển

Thuỷ quyển

Khí quyển

Các sự vật trong môi trường
rừng, con người, …
sông, suối, ao, hồ, …
mây, bầu trời, vũ trụ, …
Những hành động BVMT

trồng cây gây rừng, phủ xanh đồi trọc, …
giữ sạch nguồn nước, …
xử lí rác thải, lọc khói công nghiệp, …
- Nhận xét, chọn đội thắng cuộc

- HS nghe và thực hiện
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Tiếng Việt :                                        ÔN CUỐI HỌC KÌ I
                                                                     (Tiết 4)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1 .

- Nghe- viết đúng bài chính tả, viết đúng tên riêng phiên âm tiếng nước ngoài và các từ ngữ dễ viết sai , trình bày đúng bài Chợ Ta-sken , tốc độ viết khoảng 95 chữ / 15 phút .

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng Tiếng Việt.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

        - Giáo viên: Sách giáo khoa,  Phiếu ghi sẵn tên bài tập đọc và học thuộc lòng, Ảnh minh hoạ người Ta-sken trong trang phục dân tộc.


- Học sinh: Sách giáo khoa , vở
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(3 phút)

- Cho HS hát 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành (34 ph)
Bài 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.

- GV gọi tên HS lên bốc thăm bài đọc.

- GV kiểm tra ¼ số học sinh trong lớp.

GV nhận xét 
Bài 2: Hướng dẫn HS viết chính tả:

- GV đọc bài chính tả.

- Nội dung bài nói lên điều gì?

- Luyện viết từ ngữ khó: 
- GV nhắc HS cách trình bày bài viết.

- GV đọc cho HS viết.

- Tổ chức chấm bài và chữa lỗi.

*Củng cố, dặn dò(2 ph) 

- Cho HS nêu quy tắc viết hoa tên riêng nước ngoài.
- Về nhà tìm thêm một số tên riêng nước ngoài và luyện viết thêm.
- Nhận xét tiết học.


	- HS hát

- Bốc thăm bài đọc

- Cá nhân đọc bài và trả lời câu hỏi .
- HS nghe.

- Nêu lên sự đông đúc tấp nập của một khu chợ vùng cao.

- Viết bảng con: Ta-sken, xúng xính, thõng dài, ve vẩy,…

- Viết chính tả vào vở.

- Đổi vở chấm lỗi

- HS nghe và thực hiện
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Khoa học :       Tiết 35                     NĂNG LƯỢNG

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Nhận biết mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng. 

- Nêu được ví dụ về mọi hoạt động và biến đổi đều cần năng lượng.

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Yêu thích khoa học, góp phần bảo vệ môi trường.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên (HĐ 1,2).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: Hình ảnh trang 82, 83 hoặc băng bình về các hoạt động lao động, vui chơi, học tập của con người
- HS : SGK, vở.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC                       
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(4 phút)

- Cho HS hát

- Nêu một số ví dụ về biến đổi hoá học xảy ra do tác dụng của nhiệt hoặc tác dụng của ánh sáng ?

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Khám phá:  (32 phút)
Hoạt động 1: Nhờ cung cấp năng lượng mà các vật có thể biến đổi vị trí, hình dạng.

- GV tiến hành làm từng thí nghiệm cho HS quan sát, trả lời câu hỏi để đi đến kết luận: Muốn làm cho các vật xung quanh biến đổi cần có năng lượng.

1. Thí nghiệm với chiếc cặp.
+ Chiếc cặp sách nằm ở đâu?

+ Làm thế nào để có thể nhấc nó lên cao?

- Yêu cầu 2 HS nhấc chiếc cặp lên khỏi mặt bàn và đặt vào vị trí khác.

- Chiếc cặp thay đổi vị trí là do đâu?

- Kết luận: Muốn đưa cặp sách lên cao hoặc đặt sang vị trí khác ta có thể dùng tay để nhấc cặp lên. Khi ta dùng tay nhấc cặp là ta đã cung cấp cho cặp sách một năng lượng giúp cho nó thay đổi vị trí.

2. Thí nghiệm với ngọn nến.
- GV đốt cắm ngọn nến vào đĩa.

- Tắt điện trong lớp học và hỏi:

+ Em thấy trong phòng thế nào khi tắt điện?

- Bật diêm, thắp nến và hỏi

+ Khi thắp nến, em thấy gì được toả ra từ ngọn nến?

+ Do đâu mà ngọn nến toả nhiệt và phát ra ánh sáng?

- Kết luận: Khi thắp nến, nến toả nhiệt và phát ra ánh sáng. Nến bị cháy đã cung cấp năng lượng cho việc phát sáng và toả nhiệt.

3. Thí nghiệm với đồ chơi


- GV cho HS quan sát chiếc ô tô khi chưa lắp pin.

+ Tại sao ô tô lại không hoạt động?

- Yêu cầu HS lắp pin vào ô tô và bật công tắc, nêu nhận xét

+ Khi lắp pin vào ô tô và bật công tắc thì có hiện tượng gì xảy ra?

+ Nhờ đâu mà ô tô hoạt động, đèn sáng còi kêu?

- Kết luận: Khi lắp pin và bật công tắc ô tô đồ chơi, động cơ quay, đèn sáng, còi kêu. Điện do pin sinh ra đã cung cấp năng lượng làm ô tô chạy, đén sáng, còi kêu.

- GV hỏi: Qua 3 thí nghiệm, em thấy các vật muốn biến đổi cần có điều kiện gì?

- Yêu cầu HS đọc mục bạn cần biết trang 82 SGK.

Hoạt động 2: Một số nguồn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật, phương tiện

- GV yêu cầu HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK.

- GV nêu: Em hãy quan sát các hình minh hoạ 3, 4,  trang 83- SGK và nói tên những nguỗn cung cấp năng lượng cho hoạt động của con người, động vật, máy móc.

- GV đi giúp đỡ những HS còn gặp khó khăn.

- Gọi 2 HS khá làm mẫu.

- Gọi HS trình bày.

+ Muốn có năng lượng để thực hiện các hoạt động con người cần phải làm gì?

+ Nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động của con người được lấy từ đâu?

- Gọi HS đọc mục Bạn cần biết trang 83 SGK

* Củng cố, dặn dò (2 phút)

- Chia sẻ với mọi người cần có ý thức bảo vệ các nguồn năng lượng quý.

- Nhận xét tiết học 

	- HS hát 

- 2 HS nêu 

- Quan sát GV làm thí nghiệm, trao đổi với bạn ngồi bên cạnh để trả lời câu hỏi:

 + Chiếc cặp sách nằm yên ở trên bàn.

 + Có thể dùng tay nhấc cặp hoặc dùng que, gậy móc vào quai cặp rồi nhấc cặp lên.

 - 2 HS thực hành.

- Chiếc cặp thay đổi là do tay ta nhấc nó đi.

- Lắng nghe.

- Quan sát và trả lời câu hỏi.

+ Khi tắt điện phong trở nên tối hơn.

+ Khi thắp nến, nến toả nhiệt và phát ra ánh sáng.

+ Do nến bị cháy.

- Lắng nghe.

- Nhận xét: ô tô không hoạt động.

+ Ô tô không hoạt động vì không có pin.

- Nhận xét: ô tô hoạt động bình thường khi lắp pin.

+ Khi lắp pin vào ô tô và bật công tắc, ô tô hoạt động, đèn sáng, còi kêu.

+ Nhờ điện do pin sinh ra điện đã cung cấp năng lượng làm cho ô tô hoạt động.

- Các vật muốn biến đổi thì cần phải được cung cấp năng lượng.

- 2 HS tiếp nối nhau đọc cho cả lớp nghe.

- 2 HS đọc

 - Lắng nghe.

- HS thảo luận theo bàn.

- 2 HS làm mẫu.

- HS trình bày.

+ Muốn có năng lượng để thực hiện các hoạt động con người phải ăn, uống và hít thở.

+ Nguồn cung cấp năng lượng cho các hoạt động của  con người được lấy từ thức ăn.

- 1 HS đọc bài.

- HS nghe và thực hiện
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Địa lí                   KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Thứ 4 ngày 4 / 1 /2023
TUẦN 18                            
Tiếng Việt :                                     ÔN CUỐI HỌC KÌ I
               (Tiết 5)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Viết được lá thư gửi người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập , rèn luyện của bản thân trong HKI , đủ 3 phần ( phần đầu thư , phần chính và phần cuối thư ), đủ nội dung cần thiết.   

- Rèn kĩ năng viết thư cho người thân.

- Yêu quý, trân trọng tình cảm gia đình.

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, yêu thích môn học.

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

         - Giáo viên: Sách giáo khoa, giấy viết th​ư.


  - Học sinh: Sách giáo khoa, vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(3 phút)

- Cho HS thi nêu bố cục của một bức thư

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành (34 ph)
- GV cho HS đọc đề .
- HS đọc gợi ý ở SGK.

- Vừa qua, em có những kết quả học tập như thế nào?

Nhờ đâu em học tập tiến bộ như vậy?

Em sẽ viết thư cho ai để kể về các kết quả ấy?

* Lưu ý: Cần viết chân thực, kể đúng thành tích và cố gắng của mình, thể hiện được tình cảm với người viết thư.

- Cho HS viết bài 
- Gọi 1 số HS đọc lá thư của mình. 
- Cho HS bình chọn lá thư hay nhất.

*Củng cố, dặn dò(2 ph) 

- Cho đọc những lá thư viết hay để tham khảo
- Cấu tạo một bức thư gồm mấy phần ? Đó là những phần nào ?
- Nhận xét tiết học.


	- HS thi nêu
- Đọc đề : Hãy viết thư gửi một người thân đang  ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong HKI
Trả lời những câu hỏi theo yêu cầu của giáo viên 

- Giới thiệu người thân em định viết thư 
- Làm bài vở bài tập 
- Đọc lá thư của mình cho cả lớp nghe.

- Nhận xét, góp ý, sửa những chỗ viết sai .
- Bình chọn bạn viết thư hay nhất.

- HS nghe

- HS nêu
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Toán:           Tiết 88:                          LUYỆN TẬP CHUNG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: HS biết:
- Giá trị theo vị trí của mỗi chữ số trong số thập phân.

- Tìm tỉ số phần trăm của 2 số.

- Làm các phép tính với số thập phân .

- Viết số đo đại lượng dưới dạng số thập phân.

- Bài tập cần làm: Phần 1; Phần 2 (Bài 1, 2). HSNK làm Phần 2: BT3; BT4 .
- Rèn kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân.

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực trong học tập, yêu thích môn học

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực tính toán. 

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Sách giáo khoa,... 

- Học sinh: Sách giáo khoa, vở

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(4 phút)

- Cho HS thi  nêu đặc điểm của hình tam giác, đặc điểm của đường cao trong tam giác, nêu cách tính diện tích tam giác 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Luyện tập, thực hành ( 32 ph)

Phần 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Phần 2.                                                              

Bài 1:  Đặt tính rồi tính

- Cho HS làm bài .

-  Nêu lại cách cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 2:  Viết số thập phân thích hợp vào chỗ chấm .

- Cho HS làm bài .

-  Nêu lại mối quan hệ giữa m và dm, m2 và dm2
Bài 3: - HS năng khiếu
-  Nêu lại cách tính diện tích của hình tam giác

Bài 4: - HS năng khiếu
3. Vận dụng( 2 phút )

- Tìm tỉ số phần trăm của 19 và 25
-  Nêu lại quy tắc tính diện tích hình tam giác

- Nhận xét tiết học 


	- HS thi nêu
-  Đọc đề và nêu y/c

-  Làm bảng con
- Bài 1: Khoanh vào B

- Bài 2: Khoanh vào C 

- Bài 3: Khoanh vào C

- Đọc đề và nêu y/c 

- Làm vở .

a)  85,9      b) 68,29     c) 80,73    d) 31

- Đọc đề và nêu y/c 

- Làm vở 

a) 8m 5dm = 8,5m   

b) 8m2 5dm2 = 8,05m2

- Đọc đề và làm bài .

                          Bài giải

       Chiều rộng của hình chữ nhật là:

                  15 + 25 = 40 ( cm )

      Chiều dài của hình chữ nhật là:

                  2400 : 40 =  60 (cm)

       Diện tích hình tam giác MCD là :

                  60 x 25 : 2 = 750 (cm2)

                         Đáp số: 750 cm2
- Đọc đề và làm bài .

- Kết quả :  x = 4 ;   x = 3,91

- HS làm bảng con

- HS nêu
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TUẦN 18   
Tiếng Việt :                                 ÔN CUỐI HỌC KÌ I
           (Tiết 6)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Mức độ yêu cầu về kĩ năng đọc như ở tiết 1 .

- Đọc bài thơ và trả lời được các câu hỏi của BT2 .

- Rèn kĩ năng phân biết nghĩa gốc, nghĩa chuyển của từ Tiếng Việt.

2. Phẩm chất, năng lực: 
- Có tinh thần và trách nhiệm trong học tập, yêu thích môn học.

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

- Năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

         - Giáo viên: Sách giáo khoa, Phiếu ghi tên các bài tập đọc  


  - Học sinh: Sách giáo khoa, vở viết

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌCI. 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(5 phút)

- Cho HS thi đọc thuộc lòng một bài thơ mà HS thích.

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
 2. Luyện tập, thực hành (32 ph)
Bài 1: Kiểm tra tập đọc và học thuộc lòng.

- Gọi tên HS lên bốc thăm bài đọc.

- Kiểm tra ¼ số học sinh trong lớp.

- Nhận xét 
Bài 2: Đọc và trả lời câu hỏi 

- Cho HS đọc bài tập.
- Tìm từ đồng nghĩa với biên giới.

- Trong khổ thơ 1, từ đầu và ngọn được hiểu như thế nào?

- Tìm đại từ xưng hô được dùng?

- Em hiểu hình ảnh Lúa lượn bậc thang mây như thế nào?

- Nhận xét và chốt ý đúng.

*Củng cố, dặn dò(2 ph) 

- Tìm đại từ trong câu thơ sau:

Cái cò, cái vạc, cái nông

Sao mày giẫm lúa nhà ông hỡi cò

Không, không, tôi đứng trên bờ

Mẹ con cái vạc đổ ngờ cho tôi.

- Về nhà viết một đoạn văn ngắn nói về một người bạn thân trong đó có sử dụng đại từ.

- Nhận xét tiết học.


	- HS thi đọc
- Bốc thăm  chọn bài đọc.

- Cá nhân đọc bài và trả lời câu hỏi 
- Đọc, nêu yêu cầu đề

- Đọc thầm bài: Chiều biên giới
+  biên giới = biên cương  = biên thuỳ.

- Hiểu theo nghĩa chuyển.

- Em và ta.

-  Nhóm đôi, trả lời: Lúa lẫn trong mây, nhấp nhô uốn lượn như làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang.

- Trình bày miệng, nhận xét

- HS nêu
- HS nghe và thực hiện
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TUẦN 18

Khoa học :   Tiết 36                 NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT  

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Nêu ví dụ về việc sử dụng năng lượng mặt trời trong đời sống và sản xuất: chiếu sáng, sưởi ấm, phơi khô, phát điện,…

- Biết cách tìm tòi, xử lí, trình bày thông tin về việc sử dụng năng lượng mặt trời.
2. Phẩm chất, năng lực:

- Có ý thức quan sát và biết tận dụng nguồn năng lượng mặt trời 

- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực nhận thức thế giới tự nhiên, tìm tòi, khám phá thế giới tự nhiên (HĐ 1,2,3 ).

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC  

- GV: Bảng phụ, các hình minh hoạ trong SGK
- HS : SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC       
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(4 phút)

GV cho HS thi nêu

- Khi ăn chúng ta có cần tới năng lượng không ? 
- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Khám phá:  (32 phút)
Hoạt động1: Tác dụng của năng lượng mặt trời trong tự nhiên

- GV viết nội dung thảo luận trên bảng phụ:  

+ Mặt trời cung cấp năng lượng cho Trái đất ở những dạng nào?

+ Nêu vai trò của Mặt trời đối với sự sống của con người?

+ Nêu vai trò của năng lượng mặt trời đối với thời tiết và khí hậu?

+ Năng lượng mặt trời có vai trò gì đối với thực vật, động vật?

Hoạt động2 : Sử dụng năng lượng trong cuộc sống

- GV Yêu cầu HS quan sát thảo luận 

- Sau 3 phút thảo luận các nhóm cử đại diện nhóm có ý kiến 

- Các nhóm khác nhận xét và bổ sung

- GV kết luận 

Hoạt động 3: Vai trò của năng lượng mặt trời

- Cho HS nêu lại vai trò của năng lượng mặt trời qua trò chơi:

· GV vẽ hình mặt trời lên bảng.

     …                            Chiếu sáng

     …                            Sưởi ấm  

- GV nhận xét, tuyên dương

* Củng cố, dặn dò (2 phút)

- Nhắc lại tác dụng và vai trò của năng lượng mặt trời.

- Nhận xét tiết học.


	- HS thi nêu

- Cần năng lượng để thực hiện các động tác ăn như: cầm bát, đưa thức ăn lên miệng, nhai.

- HS thảo luận đi đến kết quả thống nhất

- Mặt Trời cung cấp cho Trái Đất năng lượng ở dạng ánh sáng và nguồn nhiệt

- Con người sử dụng năng lượng mặt trời để học tập vui chơi, lao động. 

- Năng lượng mặt trời giúp con người ta luôn khoẻ mạnh. Nguồn nhiệt do 

mặt trời cung cấp cho không thể thiếu

đối với cuộc sống con người...

- Nếu không có năng lượng mặt trời, thời tiết và khí hậu sẽ có những thay đổi lớn: không có gió, không có mưa, nước sẽ ngừng chảy và đóng băng, giúp cây xanh quang hợp...

- Đại diện các nhóm lên trình bày chỉ hình và nêu tên của những hoạt động, những loại máy móc được minh hoạ .. 

+ Tranh vẽ người đang tắm biển

+ Tranh vẽ con người đang phơi cà phê, năng lượng mặt trời dùng để sấy khô..

+ Ảnh chụp các tấm pin mặt trời của tàu vũ trụ.

+ ảnh chụp cánh đồng muối nhờ có năng lượng mặt trời mà hơi nước bốc hơi tạo ra muối
· Hai đội tham gia (mỗi đội khoảng 5 HS).

· Hai nhóm lên ghi những vai trò, ứng dụng của mặt trời đối với sự sống trên Trái Đất đối với con người.

- HS nêu
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Thứ 5 ngày 5/ 1/ 2023

TUẦN 18
Toán:                Tiết 89:                           KIỂM TRA

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT 

1. Kiến thức, kĩ năng : 

Tập trung vào kiểm tra:

 - Xác định giá trị theo vị trí của các chữ số trong số thập phân .

 - Kĩ năng thực hiện các phép tính với số thập phân .

 - Giải bài toán liên quan đến tính diện tích hình tam giác .

2. Phẩm chất, năng lực : 

- Cẩn thận, chính xác, yêu thích môn học.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực tính toán. 

II. ĐỀ BÀI:

 Phần 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng :

 Câu 1: Chữ số 9 trong số thập phân 85,924 có giá trị là:

            A. 
[image: image4.wmf]1000

9

                                             B. 
[image: image5.wmf]100

9


           C. 
[image: image6.wmf]10

9

                                                 D. 9

 Câu 2:Tìm 1 % của 100 000 đồng .

             A. 1 đồng                                          B. 10 đồng

             C. 100 đồng                                      D. 1000 đồng

 Câu 3: 3 700 m bằng bao nhiêu ki-lô-mét ?

             A. 370 km                                         B. 37 km                                      

             C. 3,7 km                                          D. 0,37 km                                    

 Phần 2:                                                                                            A
 Bài 1: Đặt tính rồi tính :

            a) 286,43 + 521,85                            b) 516,40  - 350,28                        

                                                                                                          4 cm

            c) 25,04   x  3,5                                  d) 45,54    : 1,8             M

 Bài 2: Viết ssố thập phân thích hợp vào chỗ chấm:

a) 8kg 375 g     =  … kg                       

b) 7 m28 dm2    =  …  m2
 Bài 3: Tính diện tích phần đã tô đậm của hình vẽ bên .          
                                                                                        B    5cm     H   5cm      C                 
                                               ĐÁP ÁN:                                 5cm          5cm
 Phần 1:   (3 điểm) Mỗi câu 1 điểm .

   Câu 1: Khoanh vào C         Câu 2: Khoanh vào D         Câu 3: Khoanh vào C         

 Phần 2:   (7 điểm) 

 Bài 1: ( 4 điểm) Đặt tính và tính đúng mỗi phép tính được 1 điểm .

 Bài 2: ( 1 điểm) Viết đúng số thập phân vào mỗi chỗ chấm được 0,5 điểm .

           a) 8 kg 375 g = 8,375 kg                b)  7 m2 8 dm2 =  7,08 m2

 Bài 3: ( 2 điểm) Tính đúng và ghi kết quả đúng được 2 điểm .

          Phần tô đậm của hình vẽ gồm 2 hình tam giác AMB và AMC

        Hai hình tam giác này đều có đáy là AM = 4 cm, chiều cao ứng với đáy AM đều bằng 5 cm. Vậy diện tích phần đã tô đậm là :  ( 4 x 5 : 2 ) x 2 = 20 ( cm2 )

                                                                                      Đáp số:  20cm2
III . ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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TUẦN 18     
Tiếng Việt :                                          BÀI LUYỆN TẬP
                                                                      (Tiết 7)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Kiểm tra đọc theo mức độ cần đạt về kiến thức , kĩ năng HKI ( nêu ở Tiết 1, Ôn tập ).

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng Tiếng Việt.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV: - Bảng phụ chép bài thơ, các phiếu phô tô các bài tập.

- HS: Đọc tr​ước bài, SGK
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(3 phút)

- Cho HS hát 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành (34 ph)
a) Đọc thầm. 

- Cho HS đọc thầm bài văn trang 177 

b)  Làm BT. 

- Cho HS làm bài.

- GV HD HS cách làm bài: khoanh tròn vào kí hiệu hoặc đánh dấu x vào ô trống trước ý đúng nhất .

- Cho HS trình bày kết quả.

- GV nhận xét, kết luận 

*Củng cố, dặn dò(2 ph) 

- Yêu cầu HS về làm và ghi lại các bài tập đã làm ở lớp vào vở.

- GV nhận xét tiết học.


	- HS hát

- HS đọc thầm bài 
- HS làm bài 

- Dựa vào nội dung bài đọc , chọn câu trả lời đúng 

+ 1.b : Những cánh buồm

+ 2.a : Nước sông đầy ắp

+ 3.c : Màu áo của những người thân trong gia đình

+ 4.c : Thể hiện được tình yêu của tác giả đối với những cánh buồm …..

+ 5.b : Lá buồm căng phồng như ngực người khổng lồ 

+ 6.b : Vì những cánh buồm gắn bó với con người từ bao đời nay

+ 7.b : Hai từ. Đó là các từ : lớn, khổng lồ 

+ 8.a : Một cặp. Đó là các từ : ngược/ xuôi

+ 9.c : Đó là hai từ đồng âm 

+ 10.c : Ba quan hệ từ. Đó là các từ : còn, thì, như

- HS trình bày kết quả.
- HS nghe và thực hiện


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI HỌC
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TUẦN 18                      

 Lịch sử:                               KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ I
Thứ 6 ngày 6 / 1/ 2023
TUẦN 18

Toán:         Tiết 90:                  HÌNH THANG
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

- Có biểu tượng về hình thang .

- Nhận biết được một số đặc điểm của hình thang, phân biệt được hình thang với các hình đã học .

- Nhận biết hình thang vuông .

- Bài tập cần làm: bài 1, 2, 4 . HS năng khiếu làm BT3

- Rèn kĩ năng quan sát, nhận biết các hình thang khác nhau.

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Giáo dục HS ý thức tự giác, tích cực trong học tập, yêu thích môn học

- Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực tính toán. ( Bài 1,2, 3, 4 )

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- Giáo viên: Sách giáo khoa, giấy, thước,  bộ Đồ dùng dạy - học toán 5
- Học sinh: Sách giáo khoa, vở, bộ Đồ dùng dạy - học toán 5
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động:(4 phút)

- Cho HS thi  nêu đặc điểm của hình tam giác, đặc điểm của đường cao trong tam giác, nêu cách tính diện tích tam giác 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài

2. Khám phá:  ( 16 ph)
a/ H/thành biểu tượng về hình thang

- Cho HS quan sát hình vẽ cái thang trong SGK, nhận ra những hình ảnh của hình thang . Sau đó HS quan sát hình vẽ hình thang ABCD trong SGK và trên bảng .

b/ Một số đặc điểm của hình thang

- Cho HS quan sát hình vẽ .

- Hình thang có mấy cạnh ? Có hai cạnh nào song song với nhau ?

- GV kết luận: như ( SGK )

-  Nhận xét về đường cao, quan hệ giữa đường cao và hai đáy.

-  Chỉ vào hình thang ABCD và nhắc lại đặc điểm của hình thang

3. Luyện tập, thực hành ( 16 ph)

Bài 1: - Cho HS đọc đề .

- Cho HS thảo luận nhóm .

- Nêu lại đặc điểm của hình thang

Bài 2: - Cho HS đọc đề và nêu yêu cầu .

- Cho HS làm bài phiếu bài tập.

- Cho HS nhắc lại đặc điểm hình thang .

Bài 3: - HS năng khiếu
Bài 4: - Cho HS đọc đề .

- Cho HS nêu miệng .

- GV giới thiệu về hình thang vuông, HS nêu nhận xét đặc điểm của hình thang vuông .

4. Vận dụng( 3 phút )

- Cho HS luyện tập vẽ hình thang vào vở nháp, nêu đáy lớn, đáy bé của hình thang đó.
- Nêu lại đặc điểm của hình thang

- Nhận xét tiết học 


	- HS thi nêu
- Quan sát hình vẽ “ Cái thang” trong SGK, nêu hình ảnh của hình thang

- Quan sát hình vẽ hình thang ABCD trên bảng

- Quan sát mô hình lắp ghép và hình vẽ 

                  A                     B


           D                                      C

- Hình thang có bốn cạnh : Cạnh đáy AB và DC . Cạnh bên AD và BC .

+ Có hai cạnh là hai cạnh đối diện song song   ( AB và DC )

- Quan sát hình thang ABCD: 

                A                 B


      D         H                          C

      AH là đường cao. Độ dài AH là chiều cao

-  Đường cao vuông góc với hai đáy.

- Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song.

-  Đọc đề 

- Các nhóm thảo luận, trình bày

- Hình 1, 2, 4,5,6 là hình thang

-  Đọc đề và nêu y/c 

- HS làm phiếu bài tập

- H1: có 4 góc vuông

- H2: có 2 cặp cạnh đối diện và song song

- H3: chỉ có 1 cặp cạnh đối diện song song 

- Cả 3 hình đều có 4 cạnh và 4 góc.

+ Nhắc lại: Hình thang có một cặp cạnh đối diện song song .

- Đọc đề và làm bài .

HS vẽ thêm hai đoạn thẳng vào mỗi hình để được hình thang .

- Đọc đề 

- Hình thang ABCD có góc vuông đỉnh A và góc vuông đỉnh D; Cạnh bên AD vuông góc với hai đáy 

- Hình thang có một cạnh bên vuông góc với hai đáy gọi là hình thang vuông.

- HS nghe và thực hiện 

- HS nêu 
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TUẦN 18  
Tiếng Việt :                                          BÀI LUYỆN TẬP
                                                                     (Tiết 8 )

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

1. Kiến thức, kĩ năng: 

Kiểm tra viết theo mức độ cần đạt về kiến thức , kĩ năng HKI :

- Nghe - viết đúng chính tả ( tốc độ viết khoảng 95 chữ / 15 phút ) , không mắc quá 5 lỗi trong bài ; trình bày đúng hình thức bài thơ ( văn xuôi ) .

- Viết được bài văn tả người theo nội dung , yêu cầu của đề bài .

2. Phẩm chất, năng lực: 

- Yêu thích môn học, giữ gìn sự trong sáng Tiếng Việt.
- Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo, năng lực văn học, năng lực ngôn ngữ, năng lực thẩm mĩ.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

- GV:  Bảng phụ ghi dàn ý chung về bài văn tả người.
- HS: SGK, vở
 III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động:(3 phút)

- Cho HS hát 

- GV dẫn dắt, giới thiệu bài 
2. Luyện tập, thực hành (34 ph)
-  Giới thiệu đề bài:
 Em hãy tả người thân đang làm việc, ví dụ: đang nấu cơm, khâu vá, làm vườn, đọc báo, xây nhà hay học bài...

- Nêu ghi nhớ dàn bài tả người

- Giới thiệu người định tả, làm công việc gì

- Làm bài

*Củng cố, dặn dò(2 ph) 

- Dặn HS về nhà chuẩn bị bài cho tiết học tuần sau
- GV nhận xét tiết học.

	- Đọc, nêu yêu cầu chính của đề

- Trình bày ghi nhớ, nhận xét

- Giới thiệu bác Ba  đang làm vườn
- Làm bài VBT .
- HS nghe và thực hiện
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